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Ảnh hưởng của sự thay đổi cam kết thuế 
quan đến thu ngân sách - một số khuyến 
nghị trong điều hành chính sách

LÊ THỊ DIỆU HUYỀN

Học viện Ngân hàng

Trong kỷ nguyên toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, 
các nhà làm chính sách không thể xây dựng các chính sách 
thuế mà không xem xét đến các ý nghĩa tác động quốc tế của 
chúng. Các cam kết thuế quan được xây dựng trên nền tảng 
tốt sẽ là hành lang pháp lý vững mạnh để giảm thiểu tác động 
của quá trình này. Hội nhập kinh tế quốc tế càng sâu rộng, tác 
động mạnh mẽ của các cam kết quốc tế, đặc biệt cam kết về 
thuế quan sẽ càng ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế, hoạt động 
của các doanh nghiệp và nguồn thu ngân sách. Tuy nhiên, 
hiện nay điều lo ngại lớn nhất đối với các Chính phủ khi tham 
gia quá trình đàm phán cam kết thuế quan trong quá trình hội 
nhập kinh tế quốc tế là nguồn thu ngân sách từ hoạt động này 
sẽ ra sao. Liệu các cam kết cắt giảm thuế quan có làm giảm 
thật sự nguồn thu ngân sách hay không và bằng cách nào để 
Chính phủ ứng phó với trường hợp này. Chính vì vậy, đánh 
giá được mức ảnh hưởng từ cắt giảm thuế suất đến thay đổi 
cơ sở tính thuế và chế độ ưu đãi thuế đến nguồn thu ngân sách 
là đòi hỏi cấp thiết.

rong các nghiên cứu lý thuyết, khi thực 
hiện các cam kết thuế quan, trong đó, 

những thay đổi thuế suất có ảnh hưởng 
trực tiếp đến thu nhập của Chính phủ 
thông qua: (i) Thay đổi số thuế đánh trực 
tiếp vào hàng hóa xuất nhập khẩu; (ii) làm 
thay đổi cơ sở tính thuế (thuế GTGT, thuế 
TTĐB) đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. 
Tuy nhiên, trên thực tế, mức độ ảnh hưởng 

phụ thuộc vào mức độ áp dụng các mức 
thuế suất khác nhau sẽ ảnh hưởng đến cơ 
cấu hàng nhập khẩu và kết quả sẽ chi phối 
đến số tiền thuế thu được từ hoạt động này. 
Việc thực hiện cam kết cắt giảm thuế quan 
có vẻ như chắc chắn sẽ làm giảm nguồn 
thu từ thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. 
Tuy nhiên, một phần lớn thiệt hại sẽ có thể 
được bù đắp bởi chính việc cắt giảm này 
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lại khuyến khích xuất khẩu hay tăng kim ngạch 
xuất khẩu, khiến tăng nguồn thu từ hoạt động 
này. Bên cạnh đó, việc cắt giảm thuế quan sẽ làm 
giảm giá nguyên vật liệu nhập khẩu và dẫn tới 
giảm chi phí đầu vào sản xuất trong nước, qua 
đó, sức cạnh tranh của hàng hoá nội địa tăng lên. 
Đây chính là động lực lâu dài, có tính bền vững 
cho sự phát triển kinh tế vì tăng năng lực và hiệu 
quả kinh doanh đồng nghĩa với tăng ngân sách 
hay tăng nguồn thu nhập của Chính phủ. 

Ngoài ra, các cam kết quốc tế yêu cầu phải 
chuyển đổi dần để xoá bỏ quy định miễn hoặc 
tạm ngừng thu một phần các loại thuế trực thu 
đánh vào doanh nghiệp đã trả hay phải trả liên 
quan đến hàng xuất khẩu; hoặc cho phép những 
khấu trừ đặc biệt liên quan trực tiếp đến hàng 
hoá xuất khẩu cao hơn các khoản được phép 
khấu trừ tương tự đối với hàng hoá trong nước… 
Do đó, những chế độ miễn giảm về thuế sẽ dần 
bị xóa bỏ, cùng với sự đa dạng hóa của các hoạt 
động kinh doanh sẽ gia tăng nguồn thu nhập cho 
Chính phủ nếu có cách quản lý thuế một cách 
chặt chẽ hơn đối với hoạt động này.

Khái quát về mức cắt giảm thuế quan theo 
WTO

K h i 
đàm phán 
gia nhập 
Tổ chức 
T h ư ơ n g 
mại Thế 
g i ớ i 
( W T O ) , 
Việt Nam 
tham gia 

các Hiệp định tự do hóa theo ngành để cắt giảm 
toàn bộ thuế áp dụng cho một số ngành xuống 
mức thuế suất 0% hoặc hài hòa thuế suất ở mức 
thấp. Một số nội dung mà Việt Nam đã cam kết 
về thuế nhập khẩu như sau: (i) Số dòng thuế có 
cam kết, Việt Nam cam kết ràng buộc với toàn 
bộ biểu thuế nhập khẩu hiện hành với 10.600 
dòng thuế; (ii) Số dòng thuế cam kết giảm là 
khoảng 3.800 dòng thuế, chiếm 35,5% số dòng 
thuế thuộc biểu thuế trong đó mặt hàng có cam 
kết giảm thuế nhiều nhất chủ yếu hàng dệt may, 
cá, sản phẩm cá, gỗ và giấy, hàng chế tạo khác, 
máy móc thiết bị điện tử, thịt lợn, bò…;(iii) Số 
dòng thuế giữ ở mức hiện hành, tức là cam kết 
không tăng thêm với khoảng 3.700 dòng thuế, 
chiếm 34,5% số dòng thuế thuộc biểu thuế; (iv) 
Số dòng thuế ràng buộc theo mức thuế trần (cao 
hơn mức thuế hiện hành) là 3.170 dòng thuế, 
chiếm 30% số dòng thuế thuộc biểu thuế, chủ 
yếu là đối với các nhóm hàng như xăng dầu, kim 
loại, hóa chất…

Bảng 1 cho thấy, mức thuế suất cam kết cuối 
lộ trình (2019) trung bình là 13,4%, với mức 
mức giảm thuế bình quân toàn biểu thuế là giảm 
23% so với mức thuế bình quân hiện hành bắt 

Bảng 1. Diễn giải mức thuế cam kết bình quân 
      Đơn vị: %

Bình quân chung theo 
ngành

Thuế 
suất 

MFN hiện 
hành

Thuế suất 
cam kết 
gia nhập 

WTO

Thuế suất 
cam kết 
vào cuối 
lộ trình

Mức giảm 
so với 

thuế MFN 
hiện hành

Mức cắt giảm Thuế suất 
tại vòng Urugoay

Nước phát 
triển

Nước đang 
phát triển

Sản phẩm nông nghiệp 23,5 25,2 21,0 10,6 40 30

Sản phẩm công nghiệp 16,6 16,1 12,6 23,9 37 24

Chung toàn biểu 17,4 17,2 13,4 23,0
Nguồn: Uỷ ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế

Bảng 2. Mức thuế cam kết theo một số ngành

Hiệp định tự do hoá theo ngành Số dòng 
thuế

Thuế suất MFN 
khi gia nhập 

(%)

Thuế suất cam 
kết cuối cùng 

(%)
Công nghệ thông tin ITA (tham gia 100%) 330 5,2 0
Hài hòa hóa chất CH (tham gia 81%) 1.300/1.600 6,8 4,4
Máy bay dân dụng CA (tham gia hầu hết) 89 4,2 2,6
Dệt may TXT (tham gia 100%) 1.170 37,2 13,2
Thiết bị y tế ME (tham gia 100%) 81 2,6 0

Nguồn: Uỷ ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế
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đầu từ thời điểm 
gia nhập WTO 
(2007) trung 
bình là 17,4%, 
thời gian ân hạn 
được thực hiện 
dần trong vòng 
5- 7 năm. Trong 
khi đó, mức cắt 
giảm khi gia 
nhập đối với 
sản phẩm công 
nghiệp (23,9%) 
lớn hơn so với 
mức cắt giảm 
sản phẩm nông 
nghiệp (10,6%) 
cho đến cuối lộ 
trình.

Bên cạnh đó, 
Việt Nam cũng 
cam kết tham gia 
Hiệp định tự do 
hoá theo ngành, 
với mức tham 
gia toàn bộ như 
sản phẩm công 
nghệ thông tin 
(ITA), dệt may 
và thiết bị y tế... 
Những ngành 
Việt Nam tham 
gia một phần là 
các thiết bị máy 
bay, hoá chất 
và thiết bị xây 
dựng, với thời 
gian ân hạn để 
giảm thuế từ 3- 
5 năm (Bảng 2). 

Thực trạng thu ngân sách giai đoạn 2006- 
2013

Quy mô thu ngân sách cao, tốc độ tăng thu 
nhanh: Tỷ lệ động viên ngân sách của Việt Nam 
giai đoạn 2006- 2013 xoay quanh mức 26- 28% 
GDP. Với tỷ lệ này, Việt Nam sẽ trở thành nước 

có tỷ lệ động viên cao nhất so với các quốc 
gia trong khu vực và các quốc gia có thu nhập 
trung bình: Tỷ lệ này của Malayxia là 22- 23% 
GDP, Thái Lan dao động khoảng 21-22% GDP, 
Indonexia và Philipin khoảng 17-18% GDP. So 
với các quốc gia có cùng điều kiện và cùng mức 
phát triển thì tỷ lệ thu ngân sách của Việt Nam 

Hình 1. Thu ngân sách của Việt Nam và một số quốc gia trong khu vực
Đơn vị: % GDP

Nguồn:[1]

Hình 2. Cơ cấu thu Ngân sách Nhà nước theo nguồn thu

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo ngân sách hàng năm của Bộ Tài chính

Hình 3. Cơ cấu thu ngân sách theo khu vực

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo ngân sách hàng năm của Bộ Tài chính
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cao hơn khoảng 8-10%. Cùng với qui mô thu 
ngân sách cao, tốc độ tăng thu ngân sách nhanh, 
trung bình vào khoảng 15-17% giai đoạn 2006- 
2013.  

Cơ cấu thu ngân sách thiếu bền vững
Thứ nhất, tỷ lệ thu từ các nguồn tài nguyên 

không thể tái tạo như đất đai và dầu thô bình 
quân trong giai đoạn 2006- 2013 vẫn chiếm 
khoảng 20% tổng thu cân đối ngân sách. Tỷ lệ 
này có xu hướng giảm trong thời gian gần đây 
nhưng vẫn ở mức cao, chiếm khoảng 15% so với 
tổng thu ngân sách. Điều đó cho thấy đó, nguồn 
thu cân đối ngân sách dựa vào nguồn khó có khả 
năng tái tạo trong tương lai, tạo ra tính thiếu bền 
vững đối với những khoản thu của ngân sách.

Thứ hai, cấu trúc thu chưa phù hợp, đối với 
thu nội địa dựa chủ yếu trên thuế thu nhập doanh 
nghiệp nhưng trong bối cảnh suy giảm kinh tế, 
nhiều doanh nghiệp giải thể, phá sản khiến cho 
nguồn thu từ thuế thu nhập doanh nghiệp suy 
giảm nhanh chóng, trong khi đó, thuế gián thu 
(thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt) 
chiếm tỷ lệ nhỏ. Kết quả dẫn tới nguồn thu nội 
địa giảm mạnh. Thu từ thuế xuất khẩu, thuế nhập 
khẩu (bao gồm cả thuế GTGT và thuế TTĐB 
đối với hàng nhập khẩu) khoảng từ 15%- 20% 
tổng thu ngân sách giai đoạn 2006-2013 và là 
đối tượng sẽ giảm trong tương lai khi Việt Nam 
phải tuân thủ lộ trình cắt giảm thuế theo cam kết 
WTO và AFTA.

Thứ ba, cơ cấu nguồn thu đối với các thành phần 
kinh tế cũng bắt đầu có sự thay đổi. Vai trò của 
doanh nghiệp Nhà nước trong nền kinh tế giảm 
dần khi Việt 
Nam chuyển 
sang nền kinh 
tế thị trường và 
hội nhập sâu 
rộng, cùng với 
đó là sự xuất 
hiện của khu 
vực kinh tế tư 
nhân đầy năng 
động đã làm 
thay đổi nhanh 
chóng số đối 

tượng nộp thuế, khiến cơ cấu nguồn thu giữa các 
khu vực kinh tế cũng thay đổi. Nguồn thu từ khu 
vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh và doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng nhanh, 
sự sụt giảm nguồn thu từ khu vực kinh tế Nhà 
nước do hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối 
cảnh khủng hoảng sụt giảm nhanh chóng. Dịch 
chuyển cơ cấu nguồn thu đòi hỏi quản lý chặt 
chẽ hơn đối với nguồn thu của các doanh nghiệp 
ngoài quốc doanh.

Ảnh hưởng thay đổi thuế quan đến thu ngân 
sách giai đoạn 2006-2013

Mức độ ảnh hưởng từ cắt giảm thuế suất đã 
giảm nguồn thu nhưng phản ứng sau đó nguồn 
thu được bù đắp bởi chính những cam kết này 
đem lại đó là: (i) Tăng được lượng giao dịch 
thương mại quốc tế; (ii) gia tăng năng suất của 
các thuế khác do lợi thế về cơ sở tính thuế (đối 
với một số loại thuế như thuế GTGT, thuế TTĐB 
từ hoạt động xuất nhập khẩu); (iii) giảm được 
những miễn giảm không cần thiết hay xóa bỏ 
hàng rào phi thuế. Do đó, cắt giảm thuế quan ảnh 
hưởng đến thu ngân sách trên một số phương 
diện sau:

Thứ nhất, ảnh hưởng đến tổng thu ngân sách. 
Với cam kết cắt giảm thuế quan từ khi Việt Nam 
tham gia vào khu vực tự do thương mại ASEAN 
(AFTA) năm 2006, gia nhập WTO năm 2007, 
nguồn thu ngân sách từ thuế xuất khẩu và nhập 
khẩu đã có sự thay đổi đáng kể. Vào thời điểm 
năm 2001, thu từ thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 
(chưa bao gồm thuế GTGT và thuế TTĐB từ 
hoạt động xuất nhập khẩu) chiếm khoảng 19% 

Hình 4. Mức đóng góp của thuế xuất khẩu, nhập khẩu so tổng thuế và 
GDP

Đơn vị: %

Nguồn: Tổng cục Hải Quan
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tổng thu ngân sách, nhưng đến năm 2007 tham 
gia vào WTO, nguồn thu này bị giảm sút nhanh 
chóng chỉ còn 9,57%, trung bình cả giai đoạn 
2006- 2013, chiếm khoảng 11% so với tổng thu 
và 2,8% so với GDP (Hình 4). 

Tuy nhiên, ngay sau thời điểm gia nhập WTO, 
tổng thu từ thuế xuất nhập khẩu giảm mạnh, 
nhưng cũng tại thời điểm này giá trị hàng nhập 
khẩu bắt đầu tăng khá lớn (Bảng 4) khiến tổng 
nguồn thu không bị giảm sút. Kết quả sau 3 năm 
thực hiện lộ trình cắt giảm thuế suất, mức thu 
từ thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu tăng trở 
lại, đạt cao nhất vào năm 2009 là 17,43% so với 
tổng thu thuế (Hình 4).

Thứ hai, ảnh hưởng đến cơ cấu thu ngân sách. 
Hiện nguồn thu ngân sách chủ yếu dựa vào thu 
thuế nội địa (chủ yếu là thuế thu nhập doanh 
nghiệp) đang có xu hướng giảm, hơn nữa, thuế 
suất thuế TNDN cắt giảm còn 22% từ năm 2014, 
do đó, tình trạng hụt thu sẽ tiếp tục xảy ra. Trong 
điều kiện chi tiêu ngân sách tăng lên để đầu tư 
cho phát triển kinh tế đòi hỏi phải có nguồn thu 
để bù đắp. Thực tế, việc cắt giảm thuế quan cùng 
với thay đổi cơ sở tính thuế trong hoạt động xuất 
nhập khẩu đã giúp kết quả thu thuế GTGT và 
thuế TTĐB trong hoạt động này gia tăng và bù 
đắp bớt được phần giảm thu hoạt động xuất nhập 
khẩu do cắt giảm thuế suất. Điều này dẫn đến 
cơ cấu nguồn thu sẽ có sự thay đổi trong tương 
lai, các khoản thu từ thuế GTGT và thuế TTĐB, 
thuế bảo vệ môi trường từ hoạt động xuất nhập 
khẩu sẽ có xu hướng gia tăng và bù đắp sự sụt 

giảm nguồn thu nội địa.
Thứ ba, ảnh hưởng đến quản lý thu ngân sách. 

Cùng với cắt giảm thuế quan, Chính phủ thực 
hiện cải cách mạnh mẽ về thủ tục hải quan. Các 
thủ tục hành chính về thuế quan được quy định 
và thực hiện theo hướng đơn giản, rõ ràng, minh 
bạch hơn. Việc quy định cơ chế người nộp thuế 
tự khai, tự tính, tự nộp, tự chịu trách nhiệm trước 
pháp luật, ân hạn thuế gắn với yêu cầu chấp hành 
tốt pháp luật được thực hiện đã khuyến khích 
doanh nghiệp tích cực tuân thủ pháp luật về hải 
quan. Quy định về quản lý rủi ro giúp cho cơ 
quan hải quan ứng xử phù hợp với từng trường 
hợp, không kiểm tra tràn lan, tránh lãng phí 
nguồn lực và áp lực lên doanh nghiệp. Việc hoàn 
thiện cơ chế quản lý thu ngân sách hiện đại đã 
góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách, đặc biệt 
thu từ hoạt động xuất nhập khẩu thông qua việc 
cải tiến qui trình quản lý thu tiên tiến.

Một số kiến nghị
Áp lực cắt giảm thuế quan là điều tất yếu, gây 

ảnh hưởng đến qui mô, cơ cấu cũng như cách 
thức tổ chức nguồn thu từ hoạt động xuất nhập 
khẩu. Do vậy, cần có những biện pháp ứng phó 
và tận dụng lợi thế từ quá trình này để đảm bảo 
nguồn thu cho ngân sách:

Thứ nhất, cần quản lý chặt nguồn thu thông 
qua tiếp tục triển khai, mở rộng kết nối với các 
ngân hàng thương mại để tạo thuận lợi tối đa cho 
việc thu và nộp thuế; tăng cường cơ chế phối 
hợp, trao đổi thông tin với ngân hàng thương 
mại, Kho bạc Nhà nước nhằm tạo thuận lợi 
cho hoạt động xuất nhập khẩu, thu hồi nợ đọng 
thuế; kết nối với các bộ ngành có liên quan để 
tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động đối với 
doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Qua đó, tạo điều 
kiện giúp quản lý nguồn thu từ hoạt động hải 
quan chặt chẽ và minh bạch hơn.

Thứ hai, đẩy mạnh công tác chống thất thu từ 
hoạt động xuất nhập khẩu thông qua công tác 
tham vấn giá, xác định trị giá, xác định mã số 
tính thuế, kiểm tra sau thông quan để ngăn ngừa 
và phát hiện các hành vi gian lận thương mại qua 
xuất xứ hàng hóa, xác định chính xác các mặt 
hàng có dấu hiệu kim ngạch bất thường, thuế 
suất cao để xử lý nghiêm minh các trường hợp 

Bảng 4. Trị giá xuất khẩu, nhập khẩu hàng 
hóa của Việt Nam giai đoạn 2003-2013

Đơn vị tính: Triệu USD

Năm Tổng xuất 
nhập khẩu Xuất khẩu Nhập khẩu

2006 84.717 39.826 44.891
2007 111.244 48.561 62.682
2008 143.399 62.685 80.714
2009 127.045 57.096 69.949
2010 157.075 72.237 84.839
2011 203.656 96.906 106.750
2012 228.310 114.529 113.780
2013 

(sơ bộ) 264.260 132.135 132.125

 Nguồn: Tổng cục Hải Quan
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vi phạm.
Thứ ba, tăng cường ngăn chặn hành vi xuất 

khống hàng hóa nhằm chiếm đoạt tiền thuế 
GTGT, thuế TTĐB thông qua khấu trừ, hoàn 
thuế. Điều này sẽ góp phần tăng thêm nguồn thu 
từ hoạt động xuất nhập khẩu thông qua việc tăng 
cơ sở tính thuế khiến nguồn thu từ thuế GTGT 
và thuế TTĐB từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng. 
Do đó, giảm bớt ảnh hưởng từ cắt giảm thuế 
quan đối với nguồn thu của ngân sách và cơ cấu 
ngân sách dựa vào nguồn thu bền vững hơn.

Thứ tư, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công 
chức về vai trò, trách nhiệm trong tổ chức nguồn 
thu từ hoạt động này. Khi càng hội nhập sâu rộng, 
các đối tượng nộp thuế càng gia tăng cùng với 
các yếu tố nước ngoài đòi hỏi người làm công 
tác hải quan phải có trình độ nhất định, cũng như 
có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp sẽ góp phần 
tăng nguồn thu cho ngân sách. ■
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hiểm nếu phù hợp với chiến lược phát triển của 
doanh nghiệp; (iv) nâng cao hiệu quả sử dụng 
vốn, thực hiện nghiêm túc các cam kết với nhà 
tài trợ vốn…

Thứ ba, về giải pháp mang tính hỗ trợ. Chính 
phủ và các Bộ, ban ngành cần chỉ đạo, nỗ lực 
hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa, trọng tâm là tạo lập môi trường 
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cạnh tranh bình đẳng, xóa bỏ tình trạng độc quyền 
doanh nghiệp, các cơ chế chính sách bất bình 
đẳng trong kinh doanh và cải cách hành chính; 
từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống 
doanh nghiệp Việt Nam, khơi thông nguồn vốn 
tín dụng trong các TCTD, đẩy mạnh đầu tư góp 
phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đất nước. Bên 
cạnh đó, các nhiệm vụ nhằm tái cơ cấu tổng thể 
nền kinh tế cũng cần được các Bộ, ngành nỗ lực 
thực hiện, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, tạo 
điều kiện cho mọi thành phần kinh tế bao gồm 
cả hệ thống TCTD và doanh nghiệp phục hồi và 
phát triển. ■
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